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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị

trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2003

________________________

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6228/KTTH ngày

05/12/1997;

Căn cứ Hiệp định buôn bán hàng dệt may với các nước EU, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ;

Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2002;

Liên tịch Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc

giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2003 như sau:

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may được phân thành 2 nhóm:

1.1- Nhóm I: gồm các chủng loại mặt hàng (Cat.) như sau:

- Thị trường EU: Cat. 9, 10,12,13, 14, 18, 20, 21, 26, 28, 39, 41, 68, 73, 76, 97, 118.

- Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: Cat. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 26, 28, 29,

31, 39, 68, 73, 76, 78, 83, 97, 118, 161.

Các chủng loại mặt hàng thuộc nhóm I, thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế

có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập

khẩu hoặc có giấy phép đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được xuất

khẩu và được cấp giấy phép xuất khẩu (Export Licence - E/L) tự động. Thủ tục cấp

giấy phép xuất khẩu tự động thực hiện tại Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực

của Bộ thương mại tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng

Tầu và Đồng Nai. Hàng tuần, Bộ Thương mại sẽ thông báo tình hình cấp E/L tự
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động và số lượng hạn ngạch còn lại trên các báo Thương mại, Đầu tư, Công nghiệp,

địa chỉ Website của Bộ Thương mại (www.mot.gov.vn) và tại các Phòng quản lý xuất

nhập khẩu khu vực, đồng thời có hướng dẫn đối với những chủng loại mặt hàng có

khả năng xuất khẩu vượt hạn ngạch để doanh nghiệp biết và thực hiện, cụ thể:

Khi cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) đạt mức 70% hạn ngạch cơ sở đối với một chủng

loại mặt hàng (Cat.) sẽ ngừng việc cấp giấy phép xuất khẩu tự động. Phần hạn

ngạch còn lại sau khi ngừng cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động sẽ được phân

giao cho các Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố

Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng (hoặc các cơ quan được Uỷ ban nhân dân các thành

phố uỷ quyền) và các doanh nghiệp khác. Việc phân giao hạn ngạch được căn cứ

vào mức thực hiện hạn ngạch năm 2002 và đến thời điểm thông báo ngừng cấp E/L

tự động năm 2003, trong đó ưu tiên theo thứ tự các đơn vị có hàng đã sản xuất chờ

xuất khẩu, đã nhập khẩu nguyên phụ liệu, đã mua nguyên phụ liệu để sản xuất, đã

ký hợp đồng xuất khẩu.

1.2- Nhóm II: gồm các chủng loại mặt hàng (Cat.) như sau:

- Thị trường EU: các Cat. 4, 5, 6, 7, 8, 15, 29, 31, 35, 78, 83 và 161 (gồm 12 Cat.).

- Thị trường Canada: các Item.Cat. 1/3a, 2a, 3c, 4a, 4c, 5a, 5b, 8c, 8d, 9a, 10a, 11a,

13, ItemB.

- Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: Các Cat. 6, 35 và 41.

Việc xuất khẩu các mặt hàng thuộc nhóm II được thực hiện trên cơ sở thông báo

giao hạn ngạch của Bộ Thương mại hoặc các Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,

thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng (hoặc các cơ

quan được Uỷ ban nhân dân các thành phố uỷ quyền).

2. Hạn ngạch công nghiệp:

Đối với thị trường EU, dành 30% hạn ngạch cơ sở một số chủng loại mặt hàng (Cat.)

sau đây 4, 5, 6, 7, 8, 15, 29, 31, 78, 83 và 161 để giao cho các doanh nghiệp ký hợp

đồng trực tiếp với khách hàng là nhà công nghiệp châu Âu, do Uỷ ban châu Âu giới

thiệu.



Việc giao hạn ngạch công nghiệp cho các doanh nghiệp trong cả nước được Liên Bộ

Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp xem xét đối với các doanh

nghiệp có hợp đồng ký trước ngày 30/4/2003.

3. Hạn ngạch đấu thầu:

Dành 30 - 35% hạn ngạch thương mại hàng dệt may xuất khẩu sang EU các chủng

loại mặt hàng (Cat.) 4, 5, 6, 15, và 31 để các doanh nghiệp trong cả nước đấu thầu

(theo Phụ lục 3 đính kèm Thông tư liên tịch này).

Việc đấu thầu hạn ngạch thực hiện theo quy định riêng.

4. Dành 15% hạn ngạch thương mại của các chủng loại mặt hàng (Cat.): 5, 6, 7, 8 và

29 xuất khẩu sang thị trường EU thuộc nhóm II để phân giao bổ sung hỗ trợ cho các

doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may sử dụng vải sản xuất trong nước (riêng áo len

- Cat.5, sử dụng sợi sản xuất trong nước và các doanh nghiệp chuyên dệt và đan áo

len).

5. Liên Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp phân cấp việc

phân giao hạn ngạch để Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành

phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Uỷ ban nhân dân thành

phố Đà Nẵng trực tiếp phân giao hạn ngạch cho các doanh nghiệp thuộc Uỷ ban

nhân dân thành phố quản lý theo quy định tại Thông tư liên tịch này và Biên bản bàn

giao giữa Liên bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp với Uỷ

ban nhân dân các thành phố.

II- QUY ĐỊNH VIỆC PHÂN GIAO HẠN NGẠCH CÁC MẶT HÀNG THUỘC NHÓM II

1. Căn cứ giao hạn ngạch

1.1- Thị trường EU

- Hạn ngạch thương mại được phân giao cho thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí

Minh, thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng và các doanh nghiệp khác trên cơ

sở tỷ lệ phần trăm số lượng thực hiện hạn ngạch năm 2001 và 8 tháng đầu năm

2002 của các thành phố và doanh nghiệp.

- Hạn ngạch công nghiệp được phân giao như Phụ lục 1 kèm theo Thông tư liên tịch

này. Hồ sơ đề nghị giao hạn ngạch gồm: Hợp đồng ký với khách hàng là nhà công


